
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA MINH
DANH SÁCH HỌC SINH THI VIOEDU CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2022-2023
STT Họ tên Tên Lớp Khối Ghi chú

Lớp 1A
1 Vũ Đức Huy 1a 1
2 Trần Khánh Ngân 1a 1
3 Trịnh Thuỳ Linh 1a 1
4 Nguyễn Ngọc Tường Vy 1a 1
5 Hoàng Linh Chi 1a 1
6 Hoàng Phương Thảo 1a 1

1B
1 Đỗ Nhật Minh 1b 1
2 Bùi Đức Thịnh 1b
3 Đỗ Ngọc Yến 1b 1

3A
1 Trần Trúc Linh 3a 3
2 Hoàng Vĩnh An 3a 3

3B
1 Hoàng Ngọc Ánh 3b 3
2 Bùi Tuấn Anh 3b 3
3 Tống Hạo Nhiên 3b 3
4 Mai Thị Yến Nhi 3b 3
5 Đinh Trung Kiên 3b 3

4A
1 Vũ Khánh Vy 4a 4
2 Bùi Ngọc Yến 4a 4
3 Dương Tùng Lâm 4a 4
4 Vũ Khánh Linh 4a 4
5 Phạm Nam Phong 4a 4
6 Nguyễn Hải Vũ 4a 4
7 Hoàng Gia Hân 4a 4
8 Hoàng Minh Hải 4a 4
9 Trần Hoàng Phú 4a 4
10 Tống Nguyên Đức 4a 4
11 Trần Thị Anh Thư 4a 4
12 Nguyễn Hà Anh 4a 4

5A
1 Vũ Mạnh Tuấn 5a 5
2 Vũ Trương Nhật Long 5a 5
3 Bùi Nguyệt Minh 5a 5
4 Bùi Tùng Dương 5a 5



5 Tống Gia Toàn Phát 5a 5
6 Nguyễn Tâm An 5a 5
7 Hoàng Bích Châm 5a 5
8 Nguyễn Xuân Lâm 5a 5
9 Vũ Thị Thùy Vy 5a 5
10 Ngô Diễm Quỳnh 5a 5
11 Đỗ Minh Qúy 5a 5
12 Hoàng  Thanh Thúy 5a 5
13 Dương Ngọc Anh 5a 5

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BIỂU

  Vũ Thị Loan Nguyễn Thị Tuyết


